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V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

1 Tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền mặt
Tiền gửi ngân hàng
Tiền gửi có kỳ hạn 
Cộng

2 Phải thu của khách hàng

P-T-Kiên (Sở NN&PTNT)
Nhà Máy CBTP Đồng Nai
Nguyễn Văn Quy
Công ty TNHH Hiệp Vĩnh Thịnh
Bà Hoa
Vũ Văn Điền
Hà Thị Sành

Cộng

3 Trả trước cho người bán

Cty TNHH NGUYÊN TÀI NGUYÊN
Cty TNHH Hoài Nam Hoài Bắc
TT tư Vấn & DV Tài Nguyên Môi Trường
Nguyễn Văn cửu
Công ty CP (VN)
Nguyễn Văn Nguyên (BH)
VP đăng ký sử dụng đất tỉnh Đồng Nai
CÔNG TY CP I.B.C BÁCH MINH
CTY  TNHH CÔNG NGHỆ MT NL TOÀN CẦU
CÔNG TY TNHH PHÚ AN KHANG
CÔNG TY TNHH PHÚ HOÀNG GIA
Cộng

4 Các khoản phải thu khác 

Phải thu người lao động
Cổ tức đã trả
Thuế TNCN
Tạm ứng mua đất
Trang trại vườn xoài
Phải thu khác
Cộng

92.306.238 

3.419.431.880- 

1.040.448.200 

55.000.000 
45.000.000 
13.000.000 

792.677.000    

9.317.000        

- 

- 

12.778.280.593 9.358.848.713 

640.306.672         
4.512.973.921 1.092.693.294 

Đầu nămCuối kỳ

6.000.000.000 

1.890.817.435 
1.141.616.000,00 

2.266.155.419 

7.625.000.000 

-                        

584.622.000    

152.985.000    202.985.000         

157.276.435         
Đầu năm

157.276.435    
Cuối kỳ

35.000.000 
33.000.000 

10.835.688,00- 

Cuối kỳ Đầu năm

35.000.000 
33.000.000 

1.366.700 
90.726.854 

- 

4.345.925.771 

1.781.723.064 

76.609.454,00 

8.646.000             8.646.000        

4.000.000.000 
12.770.000 

-                   195.000.000         

193.940.000    193.940.000         

749.201.435 

1.366.700 

36.600.000 
30.000.000 

235.339.554 
1.008.672.200 

102.963.091 

15.000.000 

1.246.460.900 

Đầu nămCuối kỳ

- - 
- 

1.781.723.064 
4.750.000.000 

12.770.000 
6.636.799.302 

729.276.017 
5.897.456.155 

-                        
-                        

- 
- 
- 
- 



5 Hàng tồn kho

Nguyên vật liệu
Công cụ, dụng cụ
Chi phí SXKD dở dang
Dự phòng dịch bệnh đàn heo
Dự phòng giảm giá đàn gà
Cộng

6 Tài sản ngắn hạn khác

Tạm ứng
Nguyễn Long Hải (PS)
Nguyễn Ngọc Dũng
Nguyễn Thiện Tấn
Trại heo Long THành
Phạm Quang Vinh (PS)
Nguyễn Văn Khâm
Hà Văn Sơn
Cộng

7 Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Súc vật làm 
việc, TS khác

3.410.398.706 

655.769.725
2.754.628.981 

1.060.049.697 

313.379.867    

185.699.923 
1.187.729.641 

2.350.349.009 
1.566.899.340 

(3.779.854.610)        

20.422.224.126 15.510.253.648

522.799.846

33.413.284.939 

10.000.000      

57.609.400 102.000.000 
32.300.000 

Cộng

127.571.618 
105.267.221 

185.699.923 

254.901.336 

Thiết bị, dụng 
cụ quản lý

33.748.675.995 

655.769.725 
64.442.147.748 

395.228.228 

522.799.846 

28.680.317.748 
31.094.340.142 

Cuối kỳ Đầu năm

-                   609.400                

62.215.720         72.571.960              
23.275.140.025  
(3.779.854.610)   

(156.730.000)      
39.822.995.261 

21.767.043.941       

(156.730.000)           

Cuối kỳ Số đầu năm
7.000.000        7.000.000             

25.000.000      25.000.000           

10.000.000      10.000.000           
15.000.000      15.000.000           

44.390.600 

35.000.000      

64.843.016.137 

Nhà cửa, vật 
kiến trúc

Máy móc thiết 
bị

Ph.tiện vận 
tải, truyền 

dẫn
Nguyên giá

Số đầu năm 46.572.999.443 12.053.422.942 2.283.395.200

Mua trong kỳ
ĐTư XDCB hoàn 
thành, sửa chữa 254.901.336 
Chuyển sang BĐS 
đầu tư 
Thanh lý, nhượng 
bán 
Số cuối kỳ 46.827.900.779 12.053.422.942 2.283.395.200 
Giá trị hao mòn

22.304.397 2.198.853.928 

Số đầu năm 26.210.094.519 4.639.204.711 1.444.098.840 

Khấu hao trong kỳ 1.206.696.339 571.974.443 84.498.882 
Thanh lý, nhượng 
bán 
Số cuối kỳ 27.416.790.858 5.211.179.154 1.528.597.722 417.532.625 35.761.830.000 
Giá trị còn lại
Số đầu năm 20.362.904.924 7.414.218.231 839.296.360 
Số cuối kỳ 19.411.109.921 6.842.243.788 754.797.478 

-                        
-                        



8 Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Nguyên giá
Số đầu năm
Mua trong kỳ
Tăng khác 

Số cuối kỳ
Giá trị hao mòn
Số đầu năm

Số cuối kỳ
Giá trị còn lại

Số cuối kỳ

9 Đầu tư dài hạn 

Góp vốn liên doanh Cty CP KD Nhà Đồng Nai
Góp vốn vào Tổng Công ty CNTP Đồng Nai
Góp vốn vào Cty CP giống cây trồng
Cộng

10 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Chi phí

Cộng

11 Chi phí trả trước dài hạn

10.928.640.549 

Số cuối kỳ

10.928.640.549 

- 

11.174.581.751 

172.029.003 

500.000.000            

- 
- 

11.174.581.751 

Cộng

Cuối kỳ Đầu năm

18.566.960.000 

6.816.960.000    

245.941.202 

18.566.960.000 

6.816.960.000         

- 

245.941.202 

500.000.000       
11.250.000.000  11.250.000.000       

- 

- 
172.029.003 

22074003,00

Quyền sử 
dụng đất

Quyền sử 
dụng đất

Phần mềm 
máy vi tính TSCĐ vô hình khác

0,00 11.080.073.033 11.165.700 83.343.018 

0,00
Thanh lý, nhượng bán 

0,00 11.080.073.033 11.165.700 83.343.018 

0,00 151.432.484 11.165.700 83.343.018 
Khấu hao trong kỳ
Thanh lý, nhượng bán 

- - 

0,00 151.432.484 11.165.700 83.343.018 

Chi phí phát 
sinh trong kỳ

Kết chuyển 
vào TSCĐ Kết chuyển khác

Số đầu năm 0,00 10.928.640.549 - - 
0,00 10.928.640.549 

- 254.901.336 254.901.336 - 

Số đầu năm

149.955.000 276.975.339 254.901.336 - 

Hầm bio gas (PS) 149.955.000 22.074.003 - - 
Nhà sát trùng

441.208.490      

Chi phí Số đầu năm
Tăng trong 

năm
Kết chuyển 
vào chi phí

6.233.333          

29.941.056        

33.091.208        

166.873.357      

347.943.190      

10.414.038.608 

Giảm khác Số cuối kỳ

Công cụ, dụng dụng 
trại PS 31.200.000 231.426.200     240.982.290 

Công cụ, dụng dụng 
trại ĐP 77.000.000 6.233.333         77.000.000 

Công cụ, dụng dụng 
trại GA 4.230.333         25.710.723 

Công cụ, dụng dụng 
xưởng CB 8.000.000 13.012.583       28.078.625 

Công cụ, dụng cụ 
CPQL 6.800.000 22.065.333       151.608.024 

Chi phí sản xuất 2009 
phân bổ 223.942.680     124.000.510 

Giá trị đàn heo nái, 
đực cơ bản 5.002.653.268 6.926.022.800  8.490.669.076         
Cộng 11.439.329.242 5.125.653.268 7.426.933.262 - 9.138.049.248 



12 Phải trả người bán 

Trần Phạm Bồi
Cty BIO Pharmachie
Chi cục thú y Đồng Nai
Võ Thị Kim Cương
Cty TNHH TIẾN PHÁT
Cty TNHH SX TM Nanm Hoa
Cty TNHH HOÀNG KIM
Cty TNHH TÂN HÓA
Cty TNHH THỊNH Á
Cty TNHH RUBI
Cty TNHH Toàn mỹ Phú
Trương thị CẨM (TGiang)
Cty TNHH Thú Y Xanh VN
Cty TNHH VƯƠNG SƠN
Cty TNHH THIÊN PHÚ
Cty TNHH NGọc Lam
Cty TNHH Quốc Tế (PC)
THIÊN PHƯỚC - VLXD (Yến)
DNTN HUỲNH NAM
DNTN DƯƠNG HẢI
Cty TNHH TM-DV MAI ĐÔ
Cty TNHH Sinh Học Sao Mai
Cty CP CN Sinh Học Nova
Cty TNHH TM Phổ Bình
Cty LD VIRBAC VN
Cty TNHH TINO
Cơ sở Bùi Thiên Hoàng
Cty CP (VN)
Cty TNHH UNI PRESIDENT VN
Cty LD Việt Pháp
Công ty TTY TW2
Cty TNHH Kim Hoàn
Cty TNHH Sinh Học 
Cty TNHH Thế Sang
Cty EPS
Cty TNHH TM TY TÂN TIẾN
Cty TNHH PHÁT THIÊN PHÚ
Cty TNHH TM MINH AN
Cty TNHH TM DV APC
Cty TNHH PHÚ HOÀNG GIA
Cty TNHH VT TY TIẾN THÀNH
Cty TNHH DD ÂU CHÂU
CTY TNHH VINA SA KÊ
Các đối tượng khác
Cộng

2.051.994 
297.000 

158.599.350 

101.918.861 

43.767.743 
6.875.000 

75.734.825 
51.450.000 
35.425.000 

158.004.000 
125.250.030 
106.000.000 

- 
- 

95.200.035 
104.999.895 

- 

Số cuối kỳ Số đầu năm
173.554.500    378.923.400         

75.017.995      403.186.185         
144.900.000    146.475.000         

-                   407.220.000         
444.335.573    119.154.946         

43.000.000      124.799.850         
26.947.995      76.980.390           

-                   149.572.500         
61.200.358      40.530.248           

-                   40.500.000           
70.280.000      127.310.000         

197.612.800    146.583.000         
-                   409.839.990         

88.193.700      223.961.850         
18.858.105      116.376.624         
18.375.000      273.420.000         

7.561.740        7.894.060             
10.440.000      13.838.000           

208.335.200    71.301.556           
49.000.000      829.892.650         

194.749.997    1.095.355.560      
435.532.441    215.631.360         
112.098.800    616.716.393         

-                   99.000.000           
88.863.843      112.212.066         

1.091.740.000 1.290.950.000      
-                   1.865.222.340      

2.464.146        -                        
-                   462.540.000         

168.966.000    302.400.000         
93.939.838           

- 47.539.994 
46.832.835 42.443.331 

6.270.000 11.550.000 
119.999.880 175.999.800 

1.229.135.062 75.485.339           
5.562.762.329 11.251.823.644 



13 Người mua trả tiền trước

Vũ Văn Điền
Cộng

14

Thuế Gía trị Gia Tăng
Thuế thu nhập doanh nghiệp
Thuế thu nhập cá nhân
Thuế nhà đất, tiền thuê đất
Các loại thuế khác
Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

Thuế giá trị gia tăng
Công ty nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.

Tiền thuê đất

Thuế nhà đất
Tiền thuê đất được nộp theo thông báo của cơ quan thuế

Các loại thuế khác
Công ty kê khai và nộp theo qui định.

15 Dự phòng trợ cấp mất việc làm

Số đầu năm
Số trích lập trong năm
Số chi trong năm
Cộng

Chi tiết chi:
-Chi Theo QĐ chấm dứt HĐ của Trịnh Thị Tuyết Mai
-Chi Theo QĐ chấm dứt HĐ của Nguyễn Bá Toàn
Cộng

16 Các khoản phải trả. phải nộp khác

Kinh phí công đoàn
Bảo hiểm Xã Hội, Y tế, BHTN
Cổ tức phải chia  cho cty mẹ
Cổ tức phải chia cho các cổ đông khác
Các khoản phải trả khác (*)
Cộng

Số cuối kỳ Số đầu năm

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

-                   200.000.000         
- 200.000.000 

200.000.000- 206.755.800- 

Số đầu năm Số phải nộp Số đã nộp trong kỳ Số cuối kỳ
568.182             3.943.036 4.301.818 209.400 

4.759.842.032 1.433.395.600   2.122.170.558 4.071.067.074 
1.140.000          512.866.746 517.957.091 (3.950.345)

-                     16.863.797 16.863.797 - 
-                     7.000.000 7.000.000 - 
- - - - 

1.435.103.782 5.300.515.611 2.668.293.264 4.067.326.129 
1.950.612.995- 3.325.663.364      

Tiền thuê đất được nộp theo thông báo của cơ quan thuế

Số cuối kỳ Đầu năm

486.106.950 497.104.450 

497.104.450 497.104.450 

10.997.500 

2.317.061.600      

Kỳ này
3.012.900 
7.984.600 

662.652.236 9.062.931.759 

832.938.400         
616.800.000 5.923.875.000      

10.997.500 

(42.515.252)         

Cuối kỳ Đầu năm
45.852.236 31.572.011           

Cộng

- 



17 Vốn đầu tư của chủ sở hữu
17.1 Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Giảm vốn năm trước

Số dư cuối năm trước

Thuế TNDN phải nộp

Số dư cuối kỳ này

17.2 Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

Cộng

17.3 Cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu được phép phát hành
Số lượng cổ phiếu đã được phát hành và góp vốn đầy đủ
-  Cổ phiếu thường
-  Cổ phiếu ưu đãi
Số lượng cổ phiếu được mua lại
-  Cổ phiếu thường
-  Cổ phiếu ưu đãi
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
-  Cổ phiếu thường

Mệnh giá cổ phiếu: 

Vốn góp Quỹ đầu tư Quỹ dự Quỹ KT, Phúc lợi Lợi nhuận sau 

Số đầu năm trước 45.000.000.000 22.510.005.347 3.819.560.672 2.659.506.139 13.869.931.583 
Tăng vốn năm - - - - - 

(8.999.860.000) 
Trích lập các quỹ - 24.115.570.891 680.439.328 2.226.875.416 (27.022.885.635) 

- - - (2.701.569.560) - 
Chia cổ tức - - - - 

- 
Lãi năm trước - - - - 22.152.814.051 

45.000.000.000 46.625.576.238 4.500.000.000 2.184.811.995 (0) 
Giảm khác

Số đầu năm này 45.000.000.000 46.625.576.238 4.500.000.000 2.184.811.995 (0) 

- 
Tăng vốn năm - - 42.018.000 - 

Lãi năm này

Trích lập các quỹ - - - - 

Chia cổ tức - - - 

- - 

- - - - 
- - 

- - 14.290.926.097 
Chi các quỹ - - - (2.034.023.588) 

4.500.000.000 14.290.926.098 
Giảm khác - - - - 

192.806.407 45.000.000.000 46.625.576.238 

11.899.120.000 11.899.120.000 

Năm nay Năm trước
Tổng số Vốn cổ phần Tổng số Vốn cổ phần 

Vốn đầu tư của Nhà nước 33.100.880.000 33.100.880.000 33.100.880.000 33.100.880.000 
Vốn góp cổ đông khác 11.899.120.000 11.899.120.000 

Cuối năm Đầu năm

45.000.000.000 45.000.000.000 45.000.000.000 45.000.000.000 

4.500.000 4.500.000 
4.500.000 4.500.000 
4.500.000 4.500.000 

- - 
- - 
- - 
- - 

4.500.000 4.500.000 
4.500.000 4.500.000 

10,000 đồng 10,000 đồng



VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ 
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

18 Doanh thu
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Tổng doanh thu
Sản phẩm chính
 - Heo giống nuôi thịt
 - Heo giống hậu bì
 - Heo thịt chính phẩm
 - Heo nái, đực, thịt bán các loại
 - Tinh heo
 - Gà giống
 - Gà thịt
 - Trứng các loại
 - Cá sấu
Sản phẩm tận thu
 - Ấp trứng gia công
 - Thu bán phân heo, gà
 - Tân thu heo sơ sinh, nhau heo
Doanh thu trợ cấp, trợ giá
 - Kinh phí trợ cấp nuôi giữ GG

Các khoản giảm trừ doanh thu:
-  Hàng bán bị trả lại
Doanh thu thuần

19 Giá vốn hàng bán

 - Heo giống nuôi thịt
 - Heo giống hậu bì
 - Heo thịt chính phẩm
 - Heo nái, đực, thịt bán các loại
 - Tinh heo
 - Đàn Gà
 - Cá sấu
- Dự phòng dịch bệnh đàn gia súc
- Dự phòng giảm giá đàn gia cầm
Cộng

20 Doanh thu tài chính
Lãi tiền gửi
Cổ tức, Lợi nhuận được chia
Chiết khấu thanh toán Cty Bio
Cộng

21 Thu nhập khác

Thu từ thanh lý TSCĐ
Thu từ cho thuê kho
Thu từ bán sắt phế liệu
Thu Cty LD đền bù đất XD trại gà

110.443.692.680 102.350.991.750 
11.246.049.000  15.161.710.000       
13.290.244.784  8.566.021.097         

Năm Nay Cùng kỳ năm trước
111.454.705.680 102.383.405.445 

63.278.021.266  64.565.327.953       
11.267.806.700  5.301.556.300         

281.110.000       316.837.000            
1.822.317.400    992.747.200            
7.433.585.055    5.311.543.000         
1.354.523.975    1.482.120.400         

470.034.500       653.128.800            
21.588.000 32.413.695 

1.588.000        20.413.695           
20.000.000      12.000.000           

- 

- 

Năm Nay Cùng kỳ năm trước

- - 
111.454.705.680   102.383.405.445         

7.303.932.341    9.146.756.653         
12.385.573.493  9.224.093.484         
51.531.128.314  54.978.342.659       

- 302.000.000            

7.724.761.502    5.301.556.300         
281.110.000       316.837.000            

10.940.486.202  9.951.134.927         

90.309.529.852 88.600.002.586 

989.425.000 
989.425.000    

142.538.000       217.458.563            
- (838.177.000)

554.421.055 971.688.042 
16.667.000 - 

Năm Nay Cùng kỳ năm trước
497.754.055 971.688.042 

40.000.000 - 

Năm Nay Cùng kỳ năm trước

3.100.000.000 

919.451.335,00- 576.142.608,00- 

108.738.500 15.705.000 
38.636.364 35.027.274 

720.000 



Thu Cty LD chia LNTT XD khu dân cư
Thu bồi thường vi phạm HĐ mua đất
Thu nhập khác
Cộng

22 Chi phí bán hàng

Chi phí bốc xếp heo,gà
Chi phí dịch vụ mua ngoài
Chi phi bằng tiền khác
Cộng

23 Chi phí quản lý

Chi phí nhân viên
Khấu hao tài sản cố định
Chi phí dịch vụ mua ngoài
Chi phi bằng tiền khác
Cộng

24 Thu nhập khác

Thu từ thanh lý TSCĐ
Thu từ cho thuê kho, CH An Chu
Thu bán vật liệu tận thu
Thu từ đền bù
Thu Cty LD chia lợi tức trước thuế XD khu dân cư
Thu bồi thường vi phạm HĐ mua đất
Thu cân xe
NH Viettin bank khuyến mãi
Cộng

25 Chi phí khác

GT còn lại 11 heo Mỹ, ĐM tử
Tiền phạt vi phạm MT
Cộng

26 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 
Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế thu nhập doanh nghiệp:
-         Các khoản điều chỉnh tăng (*)
-         Các khoản điều chỉnh giảm (**)
Tổng thu nhập chịu thuế
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp
Thuế thu nhập doanh nghiệp dự tính phải nộp
Thuế thu nhập doanh nghiệp miễn giảm (***)
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

(*): Các khoản điều chỉnh tăng

1.500.000.000 

647.374.864 5.306.370.274 

500.000.000 652.318.000 
2.600.000 

51.321.000 117.872.700 
28.481.360 20.313.059 

Năm Nay Cùng kỳ năm trước

18.908.250 21.917.395 
98.710.610 160.103.154 

105.341.667 213.800.934 
1.859.623.262 1.587.317.180 

Năm Nay Cùng kỳ năm trước

747.376.928 528.312.165 
2.749.361.228 2.362.972.850 

37.019.371 33.542.571 

Năm Nay Cùng kỳ năm trước
108.738.500 15.705.000 

38.636.364 35.027.274 
720.000 

1.500.000.000 
500.000.000 652.318.000 

3.100.000.000 

1.750.000 
850.000 

647.374.864 5.306.370.274 
10.072.477.276,00- 

470.069.802         
0,00 10.000.000           

Kỳ này Năm Nay

(456000708,00) 24.069.094 
0,00 480.069.802 

Năm Nay Cùng kỳ năm trước
19.050.768.130 17.499.075.115 

(11.400.000) 16.800.000 
28.600.000 16.800.000 

(40.000.000) - 
19.039.368.130 17.515.875.115 

25% 25%
4.759.842.032 4.378.968.779 

- 1.407.540.857 
4.759.842.032 2.971.427.922 
600436667,45 993.876.186- 

28.600.000 16.800.000 



Tiền phạt vi phạm môi trường
Thù lao HĐQT&BKS không tham gia quản lý

(**): Các khoản điều chỉnh giảm
Cổ tức, Lợi nhuận được chia
Lãi trái phiếu

(***): Thuế thu nhập doanh nghiệp miễn giảm
Ưu đãi thuế giảm 50% 
Giảm 30% theo NQ CP 30/2008

VII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

1 Một số chỉ tiêu đánh giá khái quát thực trạng tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty

Chỉ tiêu

Cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn
Cơ cấu tài sản
Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản %
Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản %

Cơ cấu nguồn vốn
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn %
Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn %

Khả năng thanh toán
Khả năng thanh toán hiện hành Lần
Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn Lần
Khả năng thanh toán nhanh Lần

Tỷ suất sinh lời
Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần %
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần %

Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản %
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản %

Tỷ suất LNST trên vốn đầu tư của chủ sở hữu %

Ngày 08 tháng 07 năm 2011

________________ _______________
Đinh Trung Liêm
Q.Kế toán trưởng

10.000.000 
18.600.000 16.800.000 

40.000.000 - 
40.000.000 - 

- - 

- 1.407.540.857 
- 1.407.540.857 
- - 

Năm Nay Cùng kỳ năm trước

46,60 42,35
53,40 57,65

12,64 23,22
87,36 76,78

7,91 4,31
3,80 1,86
0,60 0,45

17,09 17,09
12,82 14,19

32,28

15,07 13,98
11,31 11,60

Lê Văn Mẽ
Giám đốc

Lê Thị Anh
Người lập biểu

31,76


